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	[bookmark: BM_AGENCY_11][bookmark: BM_DOMAIN_66]1. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

	1
	2.001921
	Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ
	Đường bộ
	[image: ]

	2
	1.013274
	Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
	Đường bộ
	[image: ]

	3
	1.000314
	Chấp thuận vị trí đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác
	Đường bộ
	[image: ]

	[bookmark: BM_DOMAIN_67]2. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

	4
	1.115950
	Công bố mở bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình, dự án và bến dân sinh
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	[image: ]

	5
	1.115949
	Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	[image: ]

	6
	1.009465
	Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	[image: ]

	7
	1.009452
	Cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch và thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	[image: ]

	8
	1.009453
	Cho ý kiến về thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình, dự án và bến dân sinh
	Hàng hải và đường thủy nội địa
	[image: ]

	[bookmark: BM_DOMAIN_68]3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

	9
	1.116338
	Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	10
	1.013239
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	11
	1.013229
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ:
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	12
	1.013226
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	13
	1.013227
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	14
	1.013232
	Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	15
	1.013228
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoạt động xây dựng
	[image: ]

	16
	1.013225
	Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với công trình cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân   (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.
	Hoạt động xây dựng
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	[bookmark: BM_DOMAIN_69]4. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

	17
	1.014632
	Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở
	Nhà ở và công sở
	[image: ]

	18
	1.012897
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở
	Nhà ở và công sở
	[image: ]

	19
	1.012898
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp ký lại hợp đồng thuê
	Nhà ở và công sở
	[image: ]

	20
	1.012892
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đối với trường hợp chưa có hợp đồng thuê nhà ở
	Nhà ở và công sở
	[image: ]

	21
	1.012893
	Bán nhà ở cũ thuộc tài sản công
	Nhà ở và công sở
	[image: ]

	[bookmark: BM_DOMAIN_70]5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	22
	1.009791
	Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
	Quản lý chất lượng công trình xây dựng
	[image: ]

	[bookmark: BM_DOMAIN_71]6. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

	23
	1.014155
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa  chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Quy hoạch đô thị và nông thôn
	[image: ]

	24
	1.014157
	Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa  chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Quy hoạch đô thị và nông thôn
	[image: ]

	25
	1.014159
	Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn
	Quy hoạch đô thị và nông thôn
	[image: ]
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